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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 05/12/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 70.000 3.789.230.000 70.000 3.789.230.000
2 ALV 0 0 39 241.800 39 241.800
3 CAD 0 0 45 22.500 45 22.500
4 DCS 0 0 421 336.800 421 336.800
5 DIC 0 0 31 34.100 31 34.100
6 GGG 0 0 145 485.000 145 485.000
7 HTP 0 0 2.400.000 4.080.000.000 2.400.000 4.080.000.000
8 L62 0 0 61 142.300 61 142.300
9 MEC 0 0 81 251.100 81 251.100

10 MTG 0 0 80 488.000 80 488.000
11 NGC 0 0 500 600.000 500 600.000
12 PHP 0 0 20.000 670.000.000 20.000 670.000.000
13 PVE 0 0 130 309.000 130 309.000
14 PVR 0 0 161 177.100 161 177.100
15 PVX 0 0 885 1.502.100 885 1.502.100
16 SD4 0 0 33 72.600 33 72.600
17 SD6 0 0 254 553.400 254 553.400
18 SD7 0 0 49 122.500 49 122.500
19 SDD 0 0 595 764.000 595 764.000
20 TV1 0 0 25 515.300 25 515.300
21 VLB 20.000 970.000.000 0 0 20.000 970.000.000
22 VTS 0 0 100 590.000 100 590.000

Tổng 20.000 970.000.000 2.493.635 8.546.437.600 2.513.635 9.516.437.600


